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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 204 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 27202138626 Thái Huyền Anh ACC 301 B K27QTH

2 28209306717 Huỳnh Thị Ngọc Ánh ACC 301 B K28DLK

3 29204343158 Trịnh Thị Nguyên Bình ACC 301 B K29QTH

4 29208058429 Nguyễn An Bình ACC 301 B K29DLK

5 29218047641 Lê Công Tuấn Bình ACC 301 B K29DLK

6 29204320569 Phan Hoàng Bảo Châu ACC 301 B K29QTH

7 30204660023 Nguyễn Thị Diệu Châu ACC 301 B K30HP-QTM

8 29214654777 Phan Thanh Chí ACC 301 B K29QTM

9 28210323375 Lê Trần Văn Đạt ACC 301 B K28DLL

10 29218058448 Nguyễn Tiến Đạt ACC 301 B K29DLK

11 29204657830 Chế Thị Diễm ACC 301 B K29QTM

12 29208050088 Nguyễn Thị Hoài Diễm ACC 301 B K29DLK

13 29214656665 Nguyễn Hoàng Doanh ACC 301 B K29QTM

14 29216948735 Hồ Công Dũng ACC 301 B K29QTM

15 28214304398 Phan Sỹ Trường Giang ACC 301 B K28QTH

16 29204325506 Trần Hà Giang ACC 301 B K29QTH

17 29208034811 Nguyễn Vũ Thu Hoài ACC 301 B K29DLK

18 29203230647 Nguyễn Thị Kim Hoàn ACC 301 B K30QTM

19 29218162403 Huỳnh Khải Hoàn ACC 301 B K29DLL
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2/13

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29208063759 Phan Thị Huệ ACC 301 B K29DLK

2 26218627019 Trần Bảo Hưng ACC 301 B K26DLL

3 29208058425 Ung Thị Mai Hương ACC 301 B K29DLK

4 28211101453 Huỳnh Đức Huy ACC 301 B K28DLL

5 29214861522 Huỳnh Quốc Huy ACC 301 B K29QNH

6 29208062434 H - Meriam Kbuôr ACC 301 B K29DLK

7 29214661422 Võ Như Minh Khang ACC 301 B K29HP-QTM

8 29218055971 Nguyễn Nam Khang ACC 301 B K29DLK

9 29208038237 Huỳnh Thị Kim Khánh ACC 301 B K29DLK

10 28204604145 Trần Thị Thảo Linh ACC 301 B K28QTM NỢ HP

11 29204853710 Nguyễn Đàm Ngọc Linh ACC 301 B K29QNH

12 29208455910 Trần Thùy Linh ACC 301 B K29QTH

13 30214951362 Nguyễn Quang Linh ACC 301 B K30KDN

14 29208038087 Nguyễn Thị Mỹ Long ACC 301 B K29DLK

15 29214665398 Hoàng Ngọc Châu Long ACC 301 B K29QTM

16 29208065242 Lê Thị Cẩm Ly ACC 301 B K29DLK

17 29214653174 Bùi Cao Minh ACC 301 B K29HP-QTM

18 29204663901 Phạm Yến My ACC 301 B K29QTM

19 29204859818 Vương Ngô Kim My ACC 301 B K29QNH
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3/13

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 301 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29208042217 Nguyễn Thị Trà My ACC 301 B K29DLK

2 30208062839 Lê Võ Hà My ACC 301 B K30HP-QTM

3 29201164274 Ca Thị Ly Na ACC 301 B K29QTH

4 29208157528 Lê Nguyễn Bảo Na ACC 301 B K29DLL

5 28204949858 Trần Thị Nguyệt Nga ACC 301 B K28KDN

6 29206630645 Bùi Thị Minh Ngân ACC 301 B K29DLK

7 29209436459 Trương Thị Thủy Ngân ACC 301 B K29DLK

8 28204600573 Vũ Thị Bích Ngọc ACC 301 B K28QTM

9 29208163089 Dương Thái Thảo Ngọc ACC 301 B K29DLK

10 29211153836 Nguyễn Bá Ngọc ACC 301 B K29QTH

11 29204322675 Nguyễn Thảo Uyên Nhi ACC 301 B K29QTH

12 29204341926 Ngô Yến Nhi ACC 301 B K29QTC

13 30204652233 Phạm Yến Nhi ACC 301 B K30HP-QTM

14 29208058057 Lê Thị Yến Như ACC 301 B K29QNH

15 29204826175 Bùi Lê Ni ACC 301 B K29QTM

16 29208044938 Nguyễn Thị Kiều Oanh ACC 301 B K29DLK

17 29208063142 Nguyễn Kim Oanh ACC 301 B K29DLK

18 29211100077 Ngô Văn Pháp ACC 301 B K29DLK

19 29218056371 Nguyễn Thanh Phong ACC 301 B K29DLK

20 28218049130 Huỳnh Quốc Phúc ACC 301 B K28DLK
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4/13

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 301 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29208141147 Nguyễn Thị Phương ACC 301 B K29DLK

2 28216235101 Phùng Viết Quang ACC 301 B K28DLL

3 27212242035 Nguyễn Anh Quốc ACC 301 B K27QTH

4 29218034228 Huỳnh Thanh Quốc ACC 301 B K29DLK

5 29208041929 Phùng Thị Thúy Quyên ACC 301 B K29DLK

6 29219342183 Nguyễn Hồng Sơn ACC 301 B K29QTH

7 29214652633 Nguyễn Hồ Nhật Tân ACC 301 B K29QTM

8 27212239080 Nguyễn Hữu Thắng ACC 301 B K27QTM

9 29208056139 Trương Thị Thanh Thảo ACC 301 B K29DLK

10 29208055445 Ngô Thị Mỹ Thiên ACC 301 B K29DLK

11 29216223165 Nguyễn Anh Thịnh ACC 301 B K29QTH

12 28204639334 Phạm Đỗ Anh Thư ACC 301 B K28QTM

13 28208002104 Lê Uyên Thư ACC 301 B K28DLK

14 29208041056 Lê Phạm Anh Thư ACC 301 B K29DLK

15 29208046787 Nguyễn Lê Hoài Thương ACC 301 B K29DLK

16 29204645869 Trần Thanh Thúy ACC 301 B K29QTH

17 29208059659 Lê Thị Kiều Tiên ACC 301 B K29DLK

18 29208124020 Đặng Thị Thanh Trà ACC 301 B K29DLK

19 29208163491 Nguyễn Bảo Trâm ACC 301 B K29DLL

20 29208054878 Phan Thị Thu Trang ACC 301 B K29DLK
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5/13

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 304 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29208248234 Huỳnh Thị Đoan Trang ACC 301 B K29DLK

2 29208455299 Hồ Thị Thu Trang ACC 301 B K29DLK

3 29208054347 Lê Phan Kiều Trinh ACC 301 B K29DLK

4 29208138458 Nguyễn Tú Trinh ACC 301 B K29DLK

5 29218123390 Nguyễn Ngọc Đức Trung ACC 301 B K29DLK

6 29206522684 Nguyễn Ngọc Tú ACC 301 B K29QTM NỢ HP

7 29218049943 Trần Văn Tuấn ACC 301 B K29DLK

8 28214350592 Nguyễn Bách Tùng ACC 301 B K28QTH

9 29204333855 Lê Mỹ Uyên ACC 301 B K29DLK

10 29208046564 Lê Thị Ngọc Vân ACC 301 B K29DLK

11 29209421372 Hồ Như Trúc Viên ACC 301 B K29DLK

12 28214853951 Hồ Quốc Việt ACC 301 B K28QNH

13 29212758239 Nguyễn Thế Vinh ACC 301 B K29DLK

14 29214320855 Nguyễn Quang Vũ ACC 301 B K29QTN

15 29214657034 Nguyễn Kha Anh Vũ ACC 301 B K29QTM

16 29207264360 Bùi Vương Nhật Vy ACC 301 B K29DLL

17 29208062931 Huỳnh Ngọc Thảo Vy ACC 301 B K29DLK

18 29208164909 Phan Thị Yến Vy ACC 301 B K29DLK

19 29204659186 Phạm Thị Hoài An ACC 301 D K29DLK

20 29208432856 Nguyễn Ngọc Khánh An ACC 301 D K29DLK
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6/13

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 304 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 30205040395 Lê Nguyễn Ngọc Anh ACC 301 D K30KKT

2 28204603820 Trương Thị Ngọc Châu ACC 301 D K28QNH

3 30214927139 Trần Ngô Cẩm Châu ACC 301 D K30KDN

4 30204953861 Võ Thị Kiều Chinh ACC 301 D K30KDN

5 27212438965 Phạm Quốc Đạt ACC 301 D K27QNH

6 29204353053 Nguyễn Thị Thuý Diễm ACC 301 D K29QTH

7 30214655627 Nguyễn Khánh Duy ACC 301 D K30QTM

8 29204627246 Trương Hoàng Loan Duyên ACC 301 D K29QTM

9 29204758761 Nguyễn Cao Kỳ Duyên ACC 301 D K30KKT

10 30204933390 Trịnh Thị Trà Giang ACC 301 D K30KKT

11 30205041651 Đỗ Trần Hương Giang ACC 301 D K30KKT

12 30204956148 Nguyễn Thanh Bảo Hân ACC 301 D K30KDN

13 29208124523 Trương Thị Đức Hạnh ACC 301 D K29DLK

14 28204603822 Đỗ Thị Thu Hậu ACC 301 D K28QTM

15 29218034482 Lê Duy Hậu ACC 301 D K29DLK

16 30205052957 Ngô Thị Thanh Hoa ACC 301 D K30KKT

17 29214351479 Nguyễn Văn Hoàng ACC 301 D K29QTH

18 29218162441 Nguyễn Đăng Thịnh Hưng ACC 301 D K29DLL

19 28208036722 Trần Thị Thu Hương ACC 301 D K28DLK

20 28214302423 Phạm Viết Huy ACC 301 D K28QTH
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7/13

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29216261296 Võ Hồ Thanh Huy ACC 301 D K29QTH

2 29208041582 Nguyễn Khánh Huyền ACC 301 D K29DLK

3 30204623738 Hoàng Thanh Huyền ACC 301 D K30KDN

4 29208047020 Lý Thị Khánh ACC 301 D K29DLK

5 28218004763 Vũ Hà Minh Khoa ACC 301 D K28DLK

6 28204601405 Phạm Nguyễn Thiên Kim ACC 301 D K28QTM

7 28204904804 Trần Ngọc Lam ACC 301 D K29KDN

8 29208063789 Hàn Thị Ngọc Lan ACC 301 D K29DLK

9 29208051138 Nguyễn Thị Thu Mẫn ACC 301 D K29DLK

10 29208063281 Trương Thanh Nhàn ACC 301 D K29DLK

11 29218154716 Đỗ Minh Nhật ACC 301 D K29DLL

12 28206103628 Lê Thị Mai Nhi ACC 301 D K28QTM

13 29208163345 Hà Yến Nhi ACC 301 D K29DLL

14 30209528418 Phan Thị Yến Nhi ACC 301 D K30KDN

15 28204847574 Phan Trần Thị QuỳnhNhư ACC 301 D K28QNH

16 30205050560 Lê Quỳnh Như ACC 301 D K30KKT

17 29208056233 Trần Bùi Hoàng Ny ACC 301 D K29DLK

18 30204355514 Tô Thị Thuý Ny ACC 301 D K30QTH

19 29214320799 Bùi Nguyên Thiên Phú ACC 301 D K29QTH

20 29214865764 Lê Thế Phương ACC 301 D K30QTC
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8/13

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29204658921 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 301 D K29QTM

2 29216648496 Bùi Quang Sinh ACC 301 D K29DLK

3 28218004945 Ngô Anh Sơn ACC 301 D K28DLK

4 29208054822 Nguyễn Ngọc Sương ACC 301 D K29DLK

5 27202100746 Lê Thị Tịnh Tâm ACC 301 D K28QTH

6 28204534288 Nguyễn Thị Phương Thanh ACC 301 D K29QTM

7 29206522867 Nguyễn Như Thế Thanh ACC 301 D K29DLK

8 29204648767 Trần Thị Thành ACC 301 D K29QTM

9 29204554773 Trần Nguyễn Khôi Thảo ACC 301 D K29HP-QTC

10 29206153154 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 301 D K29DLK

11 29208055427 Nguyễn Thị Thảo ACC 301 D K29DLK

12 29208055968 Nguyễn Thị Kim Thảo ACC 301 D K29DLK

13 29218050157 Bùi Thị Phương Thảo ACC 301 D K29DLK

14 30206553283 Hồ Thị Thu Thảo ACC 301 D K30KKT

15 29204355203 Nguyễn Hoàng Minh Thi ACC 301 D K29QTH

16 29208064944 Trần Thị Anh Thư ACC 301 D K29DLK

17 29208147260 Nguyễn Ngọc Anh Thư ACC 301 D K29DLK

18 29208051931 Phan Thị Bảo Trâm ACC 301 D K29DLK

19 28204948656 Nguyễn Thị Huyền Trang ACC 301 D K28KDN

20 29204658525 Ngô Lê Uyên Trang ACC 301 D K30QTM
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9/13

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29208065100 Đoàn Thị Thùy Trang ACC 301 D K29DLK

2 29214654184 Võ Minh Triết ACC 301 D K29QTM

3 29208058058 Nguyễn Thị Thùy Trinh ACC 301 D K29DLK

4 29208062798 Nguyễn Thị Mỹ Trinh ACC 301 D K29DLK

5 28214650445 Phan Quốc Trường ACC 301 D K28HP-QTM NỢ HP

6 29214634607 Hồ Văn Trường ACC 301 D K29QTM

7 28202734092 Đặng Ngọc Thảo Vy ACC 301 D K28DLL

8 30204956212 Hoàng Hải Yến ACC 301 D K30KKT

9 30204956130 Nguyễn Ngọc Hoài An ACC 301 F K30KDN

10 28218000457 Nguyễn Thế Anh ACC 301 F K28DLK

11 29204653711 Đoàn Thị Phương Anh ACC 301 F K29QTM

12 29208457177 Nguyễn Thị Quỳnh Anh ACC 301 F K29DLK

13 29214659496 Nguyễn Việt Bảo Anh ACC 301 F K29QTM

14 29204643689 Võ Hoàng Ánh ACC 301 F K29QTM

15 29208050328 Nguyễn Thị Mai Chang ACC 301 F K29DLK

16 29214846818 Trần Đăng Chiến ACC 301 F K29QNH

17 30204960595 Trịnh Thị Cúc ACC 301 F K30KDN

18 30204956137 Huỳnh Thị Thanh Diễm ACC 301 F K30KDN

19 28204946263 Nguyễn Thị Điệp ACC 301 F K28HP-KQT

20 29208058050 H Lis Êban ACC 301 F K29DLK
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10/13

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 304 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà D

SỐ CHỮ

1 29204464543 Nguyễn Thị Tường Giang ACC 301 F K29QTN

2 30204960600 Phạm Thị Hương Giang ACC 301 F K30KDN

3 30205056219 Nguyễn Viết Châu Giang ACC 301 F K30KKT

4 30208047121 Trần Thị Hương Giang ACC 301 F K30KKT

5 29204459706 Trần Thị Hà ACC 301 F K29QTN

6 30204564550 Ngô Thị Thuý Hà ACC 301 F K30KDN

7 28208020522 Dương Thị Mỹ Hạnh ACC 301 F K28DLK

8 28218002769 Trương Nguyễn MinhHậu ACC 301 F K28DLK

9 29208064426 Trần Thị Mỹ Hiệp ACC 301 F K29DLK

10 28218054742 Hà Quang Hùng ACC 301 F K28DLK

11 30204956153 Nguyễn Thị Hương ACC 301 F K30KDN

12 30208127387 Nguyễn Trần Quỳnh Hương ACC 301 F K30KDN

13 28211133804 Lê Đức Huy ACC 301 F K28DLK

14 30204956155 Phạm Thị Lam ACC 301 F K30KDN

15 28218131517 Nguyễn Hoàng Lân ACC 301 F K28DLL

16 28204639706 Hoàng Thị Khánh Linh ACC 301 F K28QTM

17 29200322355 Hồ Thị Thùy Linh ACC 301 F K29DLK

18 30204923539 Nguyễn Thuỳ Linh ACC 301 F K30KDN

19 29204660058 Nguyễn Thị Kim Loan ACC 301 F K29QTM

20 27218747561 Nguyễn Văn Lộc ACC 301 F K27DLL
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11/13

MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 304 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà D

SỐ CHỮ

1 26217123458 Nguyễn Quang Long ACC 301 F K26DLK NỢ HP

2 30204960616 Võ Thị Thảo Ly ACC 301 F K30KDN

3 29204453091 Lương Thị Ánh My ACC 301 F K29QTN

4 29204663851 Trương Thị Diễm My ACC 301 F K29DLK

5 29218056142 Đinh Văn Mỹ ACC 301 F K29DLK

6 29208143992 Nguyễn Hoàng Ngân ACC 301 F K29DLL

7 30204963074 Nguyễn Kim Ngân ACC 301 F K30KDN

8 28208045018 Trần Thị Ánh Ngọc ACC 301 F K29DLK

9 29208155849 Hồ Thị Thảo Ngọc ACC 301 F K29DLL

10 29208236811 Lê Thị Bảo Ngọc ACC 301 F K29QTM

11 28219100118 Lý Xuân Nguyên ACC 301 F K29QTH

12 29208063278 Trương Thị Nguyên ACC 301 F K29DLK

13 29219045847 Bùi Hoàng Khôi Nguyên ACC 301 F K29DLL

14 29204864480 Trần Minh Nguyệt ACC 301 F K29DLK

15 28204854952 Lê Nguyễn Yến Nhi ACC 301 F K28QNH

16 28208036974 Võ Thị Tuyết Nhi ACC 301 F K28DLL

17 29208056175 Trần Ánh Nhi ACC 301 F K29DLK

18 30204755903 Trần Phương Nhi ACC 301 F K30KKT

19 30206355038 Trịnh Thị Uyển Nhi ACC 301 F K30KDN

20 29202180390 Trần Ngọc Quỳnh Như ACC 301 F K29QTH
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 504 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29205221877 Đinh Tâm Như ACC 301 F K29DLK

2 29208053461 Trần Thị Hoài Như ACC 301 F K29DLK

3 29201559411 Nguyễn Thị Hồng Nhung ACC 301 F K29QTM

4 30204964418 Nguyễn Hồng Nhung ACC 301 F K30KDN

5 30204960628 Đoàn Thị Ngọc Ny ACC 301 F K30KDN

6 29208047923 Nguyễn Thị Kiều Oanh ACC 301 F K29DLK

7 28214636491 Nguyễn Hữu Phát ACC 301 F K28QTM NỢ HP

8 28208140022 Lê Thị Xuân Phương ACC 301 F K28DLL

9 29208063056 Nguyễn Thị Minh Phương ACC 301 F K29DLK

10 29218063129 Từ Minh Quân ACC 301 F K29DLK

11 28216523245 Nguyễn Hà Bảo Quốc ACC 301 F K28DLK

12 28208000947 Phan Nguyễn Hạnh Quyên ACC 301 F K28DLK

13 29208138959 Nguyễn Thị Lệ Quyên ACC 301 F K29DLL

14 30205064959 Nguyễn Thị Mỹ Quyên ACC 301 F K30KDN

15 27202426437 Trần Lê Diễm Quỳnh ACC 301 F K28QTH

16 28214905675 Quách Ngọc Như Quỳnh ACC 301 F K28KDN

17 30204856094 Trần Thị Như Quỳnh ACC 301 F K30KKT

18 30204951777 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 301 F K30KDN

19 30204956188 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 301 F K30KDN

20 29214840637 Hoàng Sang ACC 301 F K29QNH
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MÔN THI : ACC 301 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 504 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 30209324066 Đặng Trần Minh Tâm ACC 301 F K30KKT

2 28208000506 Phạm Thị Ngọc Thảo ACC 301 F K28DLK

3 29208120334 Trần Nguyễn Anh Thư ACC 301 F K29DLL

4 29204659777 Đào Lê Bích Thủy ACC 301 F K29QTM

5 29208041941 Bùi Thị Thu Thủy ACC 301 F K29DLK

6 27212180008 Nguyễn Đình Tín ACC 301 F K27QTH

7 29208163493 Trần Mai Huyền Trâm ACC 301 F K29DLL

8 30204938175 Võ Đào Bảo Trâm ACC 301 F K30KDN

9 30204956205 Lê Huỳnh Bảo Trân ACC 301 F K30KDN

10 28206202086 Kim Thị Ngọc Trang ACC 301 F K28KDN

11 28208005615 Hà Thị Quỳnh Trang ACC 301 F K28DLK

12 28208046632 Lê Thị Minh Trang ACC 301 F K28DLK

13 28204354745 Nguyễn Lê Ngọc Trinh ACC 301 F K28QTH

14 29216547098 Trần Viết Tuấn ACC 301 F K29DLL

15 30204942533 Trần Thị Thảo Uyên ACC 301 F K30KKT

16 29208052028 Bùi Ngọc Thảo Vân ACC 301 F K29DLK

17 30204953447 Đoàn Thị Thu Vân ACC 301 F K30KDN

18 29206758782 Đặng Thị Thiên Vẫn ACC 301 F K29QTN

19 29208149769 Mai Lê Tường Vy ACC 301 F K29DLL

20 0 0 0 0 0 0
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